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TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Thông báo số          /TB-CĐBC ngày          tháng          năm  2024 của Hiệu trưởng)
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Lớp SVNgành họcKhóa họcCBGDTên HPMã MHSTT

X.TBÐ09/09/2024Thứ Hai07h4590
C24CK1, C24CK2,
C24CK3

Công nghệ kỹ thuật cơ khíKhóa 24Phạm Văn Dũng
Trang bị điện trong máy
cắt kim loại

MH11021441

X.TBÐ09/09/2024Thứ Hai09h3090
C24CK1, C24CK2,
C24CK3

Công nghệ kỹ thuật cơ khíKhóa 24Phạm Văn Dũng
Trang bị điện trong máy
cắt kim loại

MH11021442

X.CNC09/09/2024Thứ Hai13h3090C24CK3Công nghệ kỹ thuật cơ khíKhóa 24Hồ Đức QuyếtTiện phay CNC nâng caoMH11021503

X.PLC09/09/2024Thứ Hai13h3090C24DDT
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 24Châu Lê  SơnLập trình PLCMH11020474

X.CNC09/09/2024Thứ Hai15h1590C24CK1Công nghệ kỹ thuật cơ khíKhóa 24Lê Thành HuyTiện phay CNC nâng caoMH11021505

X.TBÐ09/09/2024Thứ Hai15h1590C24DDT
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 24Phạm Văn DũngThiết kế tủ điệnMH11020466

PM 111/09/2024Thứ Tư09h3060
C24TH1, C24TH2,
C24TH3, C24TH4

Công nghệ thông tinKhóa 24Mai Thái Quốc
Lập trình PHP nâng cao
(Full-Stack)

MH11010607

X.DCB11/09/2024Thứ Tư09h3090C24DDT
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 24Châu Lê  SơnĐiện khí nénMH11020428

X.DTCB11/09/2024Thứ Tư09h3090C25DDT
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 25Châu Lê  SơnMáy điệnMH11020379

X.PHAY11/09/2024Thứ Tư09h3090
C24CK1, C24CK2,
C24CK3

Công nghệ kỹ thuật cơ khíKhóa 24Lê Thành HuyPhay nâng caoMH110214010

X.TIEN11/09/2024Thứ Tư09h3090C25CK1, C25CK2Công nghệ kỹ thuật cơ khíKhóa 25Lê Thành HuyTiện cơ bảnMH110213711

X.CNC13/09/2024Thứ Sáu07h4590C24CK2Công nghệ kỹ thuật cơ khíKhóa 24Hồ Đức QuyếtTiện phay CNC nâng caoMH110215012

PM 313/09/2024Thứ Sáu09h3060
C24TH1, C24TH2,
C24TH3, C24TH4

Công nghệ thông tinKhóa 24Phạm Quang  Sáng
Đồ họa ứng dụng (Adobe
Photoshop)

MH110104013

PM 413/09/2024Thứ Sáu13h3060
C24TH1, C24TH2,
C24TH3, C24TH4

Công nghệ thông tinKhóa 24Dương Minh Tâm
Lập trình quản lý cơ bản
(VB.NET)

MH110104314

X.HAN13/09/2024Thứ Sáu13h3090
C24CK1, C24CK2,
C24CK3

Công nghệ kỹ thuật cơ khíKhóa 24Phan Thành TưởngHàn cơ bảnMH110213615

PM 416/09/2024Thứ Hai07h4560C25QT1, C25QT2, C25TC
Quản trị kinh doanh, Tài chính-
Ngân hàng

Khóa 25Phương Bảo QuíTiếng Anh chuyên ngànhMH110428316
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PM 416/09/2024Thứ Hai07h4560C25TATiếng AnhKhóa 25Phan Thị Anh NgaGrammar 2MH110502517

PM 416/09/2024Thứ Hai07h4560
C25TH1, C25TH2,
C25TH3

Công nghệ thông tinKhóa 25Mai Lan PhươngPháp luậtMH110902218

PM 416/09/2024Thứ Hai07h4560C25KT1, C25KT2, C25TMKế toán, Thương mại điện tửKhóa 25Bùi Ngọc Thùy NgânPháp luậtMH110902219

A1.1216/09/2024Thứ Hai09h3090
C24QT1, C24QT2,
C24QT3

Quản trị kinh doanhKhóa 24Trần Thị  Tuyến
Phân tích hoạt động kinh
doanh

MH110411020

A1.1216/09/2024Thứ Hai09h3090
C24QT4, C24QT5,
C24QT6, C24QT7

Quản trị kinh doanhKhóa 24Trần Thị  Tuyến
Phân tích hoạt động kinh
doanh

MH110411021

PM 416/09/2024Thứ Hai13h3060
C25LG1, C25LG2,
C25QT3

Logistics, Quản trị kinh doanhKhóa 25Bùi Ngọc Thùy NgânPháp luậtMH110902222

PM 416/09/2024Thứ Hai15h1560C25QT1, C25QT2, C25TC
Quản trị kinh doanh, Tài chính-
Ngân hàng

Khóa 25Mai Lan PhươngPháp luậtMH110902223

PM 317/09/2024Thứ Ba07h4560
C24QT1, C24QT2,
C24QT3

Quản trị kinh doanhKhóa 24Trần Thị  HoaQuản trị MarketingMH110422024

PM 317/09/2024Thứ Ba07h4560C25CK1, C25DDT
Công nghệ kỹ thuật cơ khí,
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 25Phạm Thị Dung
Kỹ năng giao tiếp và Văn
hóa doanh nghiệp

MH110901325

PM 317/09/2024Thứ Ba07h4560C25CK2, C25TA
Công nghệ kỹ thuật cơ khí,
Tiếng Anh

Khóa 25Phạm Thị Dung
Kỹ năng giao tiếp và Văn
hóa doanh nghiệp

MH110901326

PM 317/09/2024Thứ Ba09h3060C25TATiếng AnhKhóa 25Trương Thị Ngọc  ThuListening 1MH110504327

A1.617/09/2024Thứ Ba13h3090C24DDT
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 24Trần Minh VàngQuản trị Dự án (cơ điện)MH110204928

A1.617/09/2024Thứ Ba13h3090C24TATiếng AnhKhóa 24
Lê Trọng  Nghĩa, Trần

Thị Kiều  Hạnh
Writing Business
Documents

MH110504229

PM 318/09/2024Thứ Tư07h4560C25LG1, C25LG2, C25TMLogistics, Thương mại điện tửKhóa 25Lê Trọng Nghĩa
Tiếng Anh chuyên ngành
(Logistics & TMĐT)

MH110423230

PM 318/09/2024Thứ Tư09h3060C25CK1, C25CK2Công nghệ kỹ thuật cơ khíKhóa 25Cao Thế  OanhDung sai - Kỹ thuật đoMH110213031

A1.718/09/2024Thứ Tư13h3060
C24KT1, C24KT2,
C24TC1, C24TC2

Kế toán, Tài chính-Ngân hàngKhóa 24Trần Văn LongThuếMH110404032

A1.718/09/2024Thứ Tư13h3060
C24QT4, C24QT5,
C24QT6, C24QT7

Quản trị kinh doanhKhóa 24Nguyễn Tiến  DũngThuếMH110404033

A1.718/09/2024Thứ Tư13h3060
C24QT1, C24QT2,
C24QT3

Quản trị kinh doanhKhóa 24
Dương Ngọc Kiều

Diễm
ThuếMH110404034

A1.718/09/2024Thứ Tư13h3060C25TMThương mại điện tửKhóa 25Phong Chí NhânDigital MarketingMH110426735

A1.718/09/2024Thứ Tư15h1590C24TATiếng AnhKhóa 24Trương Thị Ngọc  ThuTranslating 2MH110503536
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PM 219/09/2024Thứ Năm07h4560
C25KT1, C25KT2,
C25QT3

Kế toán, Quản trị kinh doanhKhóa 25Lê Thị Thanh HươngTiếng Anh chuyên ngànhMH110428337

A1.819/09/2024Thứ Năm09h3060
C25QT1, C25QT2,
C25QT3

Quản trị kinh doanhKhóa 25Lê Trung  SanToán kinh tếMH110403338

PM 320/09/2024Thứ Sáu07h4560
C24TH1, C24TH2,
C24TH3, C24TH4

Công nghệ thông tinKhóa 24Phạm Quang  SángThương mại điện tửMH110101839

PM 320/09/2024Thứ Sáu07h4560C24DDT
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 24Nguyễn Nhơn HảiTiếng Anh chuyên ngànhMH110202540

PM 320/09/2024Thứ Sáu07h4560C24TATiếng AnhKhóa 24Lê Trọng Nghĩa
English Skills in Business
2

MH110504041

PM 320/09/2024Thứ Sáu13h3060
C25TH1, C25TH2,
C25TH3

Công nghệ thông tinKhóa 25Đặng Văn LựcHệ điều hànhMH110109442

PM 325/09/2024Thứ Tư07h4560
C25QT1, C25QT2,
C25QT3

Quản trị kinh doanhKhóa 25Lê Trung  SanNguyên lý thống kêMH110410143

PM 325/09/2024Thứ Tư07h4560C25LG1, C25LG2, C25TMLogistics, Thương mại điện tửKhóa 25
Lương Nguyễn Hoài

Linh
Chuỗi cung ứng căn bảnMH110430244

A1.625/09/2024Thứ Tư09h3090
C25TH1, C25TH2,
C25TH3

Công nghệ thông tinKhóa 25Mai Đình TríLập trình hướng đối tượngMH110100945

PM 425/09/2024Thứ Tư13h3060C25QT1, C25QT2, C25TC
Quản trị kinh doanh, Tài chính-
Ngân hàng

Khóa 25Lê Phương BìnhSoạn thảo văn bảnMH110423346

PM 425/09/2024Thứ Tư13h3060
C25KT1, C25KT2,
C25QT3

Kế toán, Quản trị kinh doanhKhóa 25Nguyễn Văn ThưởngSoạn thảo văn bảnMH110423347

PM 425/09/2024Thứ Tư13h3090C24KT1, C24KT2Kế toánKhóa 24Trần Thị  Tuyến
Kế toán doanh nghiệp trên
phần mềm

MH110427448

PM 425/09/2024Thứ Tư15h1560C25KT1, C25KT2, C25TCKế toán, Tài chính-Ngân hàngKhóa 25Lê Trung  San
Lý thuyết xác suất và
nguyên lý thống kê

MH110411549

A1.826/09/2024Thứ Năm07h4590
C25TH1, C25TH2,
C25TH3

Công nghệ thông tinKhóa 25Nguyễn Văn  Trinh
Cấu trúc dữ liệu và giải
thuật

MH110100850

A1.826/09/2024Thứ Năm07h4590C25DDT
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 25Phan Thành TưởngVẽ kỹ thuậtMH110202651

A1.826/09/2024Thứ Năm07h4590C25CK1, C25CK2Công nghệ kỹ thuật cơ khíKhóa 25Phan Thành TưởngNguyên lý - Chi tiết máyMH110213252

A1.826/09/2024Thứ Năm07h4560C25LG1, C25LG2LogisticsKhóa 25Mai Văn ThànhThủ tục hải quanMH110424053

A1.826/09/2024Thứ Năm07h4560C25TMThương mại điện tửKhóa 25Mai Văn Thành
Thương mại điện tử
(TMĐT)

MH110425754

A1.826/09/2024Thứ Năm09h3060C25TATiếng AnhKhóa 25Trần Thị Kiều  HạnhSpeaking 1MH110502855

A1.726/09/2024Thứ Năm13h3090
C25TH1, C25TH2,
C25TH3

Công nghệ thông tinKhóa 25Dương Minh TâmCơ sở dữ liệuMH110100456
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A1.726/09/2024Thứ Năm13h3060C25TCTài chính-Ngân hàngKhóa 25Trần Văn Long
Kế toán tài chính doanh
nghiệp

MH110401357

A1.726/09/2024Thứ Năm13h3090C25KT1, C25KT2Kế toánKhóa 25Trần Thị  Tuyến
Kế toán doanh nghiệp sản
xuất 1

MH110411958

A1.726/09/2024Thứ Năm13h3060C25LG1, C25LG2LogisticsKhóa 25Mai Văn ThànhLogistics căn bảnMH110423159
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